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Điểm 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………...................…… 

…………………………………………………...................……… 

…………………………………………...................……………… 

GV chấm 

Phần I (4 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.                                   

1. Tổng hai số là  91. Số hạng thứ nhất là 45. Số hạng thứ hai là: 

A. 36 B. 48 C. 56 D. 46 

2. Số tròn chục liền trước của 54 là: 

A. 60 B. 53 C. 50 

3.  Kết quả của biểu thức 11 – 7 + 39  = …  là : 

A. 33 B. 34 C. 43 D. 46 

4.  Cho dãy số: 41 , 36 , 31 , 26, ...   . Số tiếp theo là:  

A. 21                           B. 27                          C. 25                           D. 16 

5.  72 – 27          55 . Dấu cần điền vào ô trống là: 

 A.  >                           B. <                            C. =                            D. Không có dấu nào 

6.   63 cm  =  … dm 3 cm.        Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 63                            B. 6                            C. 6 cm                       D. 9 cm 

7. Hồng hái được 24 bông hoa. Sau khi cho bạn một số bông hoa thì Hồng còn lại 16 bông 

hoa. Hỏi Hồng cho bạn bao nhiêu bông hoa? 

    Đáp số của bài toán là:  

A. 8 bông hoa              B. 40 bông hoa               C. 40  D. 8  

8. Hà đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Hà ngủ trong 8 giờ. Hà sẽ thức dậy lúc:  

A . 8 giờ sáng             B. 6 giờ sáng              C. 2 giờ                        D. 18 giờ 

 

 



Phần II (6 điểm)             

Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

             28 + 54     44 + 56      81 - 9  45 - 37  

 ....................  ....................  .....................         ...................... 

 ....................  ....................  .....................         ...................... 

 ....................  ....................  .....................         ...................... 

 

Bài 2: Tìm x.  

   a)  x  +  16  =  100                                                     b)  x  –   47   =   28 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Băng giấy màu đỏ dài 83 dm. Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ  

17 dm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….................... 

Bài 4: 

   a. Trong hình vẽ bên:                                            

   - Có ...... hình tứ giác 

   - Có ......hình tam giác 

   
  

   b. Viết một phép  cộng có tổng bằng một số hạng: 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


